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 Bài 1: (M1) (0,5điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
	 Số 205 đọc là:
	[bookmark: _Hlk185166360]A. Hai trăm không lăm
	B. Hai trăm linh lăm                  
	C. Hai trăm linh năm                 
	D.Hai trăm năm mươi


Bài 2: ( M1)(0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
     Số liền trước của số  bé nhất có 3 chữ số là ?
	[bookmark: _Hlk185166442]A. 899
	B. 99                    
	C. 100                    
	D. 999


Bài 3:(M2)(2 điểm ) Đặt tính rồi tính
	195 + 616              
	 905 – 473                                  
	   319  x 3                                       
	       917 : 7

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bài 4:M1 (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
a)  Hình được tô màu  số ô vuông là:
[image: Description: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2]
  A                                      B                             C                                   D
b) Đúng ghi Đ; sai ghi S:
A. Khối hộp chữ nhật có 8 mặt, 6 đỉnh và 12 cạnh.
B. Khối lập phương có 8 đỉnh, 6 mặt và 12 cạnh.  
  

Bài 5:((M1) (0,5 điểm) ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng ?
	[bookmark: _Hlk185166611]A. 37oC  
	B.  39 oC                  
	C.  38 oC                     
	D. 36oC



Bài 6: M2 (1 điểm) Mỗi bước chân của bạn Mai dài khoảng 20cm. Hỏi Mai bước 6 bước như vậy thì quãng đường Mai bước dài khoảng bao nhiêu?
	A. 1m 2 dm
	 B. 100 cm
	C. 120m
	D. 1dm 20 cm



Bài 7:( M2)(0,5điểm) Cho số lớn là 64, số bé là 8. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé? 
	A. 8 lần
	 B. 7 lần
	C. 512 lần
	D. 64 lần


 Bài 8:M2 (1  điểm)  Tính giá trị của biểu thức   
	a. 416 + 100 : 5	                 
	
	  b. ( 415 – 209 ) x 3                                 


	

	

	

	


Bài 9: M2(2 điểm) Buổi sáng cửa hàng bán được 116 lít dầu. Buổi chiều bán số lít dầu gấp 3 lần số dầu bán buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?
	

	

	

	

	

	


Câu 10: M3 (1,0 điểm) Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 5 thì được kết quả bằng số nhỏ nhất có 3 chữ số.
Bài giải
	

	

	

	

	


            
                
                             HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 3

	Bài 1 (0,5 đ)
	Bài 2 (0,5 đ)
	Bài 4 ( 1 điểm)
	Bài 5 (0,5đ)
	Bài 6 (1 đ)
	Bài 7 (0,5 đ)

	C
	       B
	a. C
b. S, Đ
	        A
	A
	A



Bài 3: (2 điểm) Mỗi phần đúng cho 0,5 điểm. 
a. 811	                  b. 432                        c. 957	  	      d. 131
Bài 8: (1 điểm) Mỗi phần đúng cho 0,5 điểm. 
	a. 416 + 100 : 5 = 416 + 20
                        = 436

	b. ( 415 – 209 ) x 3  = 206 x 3
                                =  618


Bài 9 : ( 2 điểm )                               Bài giải 				
 Buổi chiều bán số lít dầu là: (0,5đ)
116 x 3 = 348 (l) (0,5đ)
Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít dầu là: (0,25đ)
348 +116=464 (l) (0,5đ)
               Đáp số: 464 l dầu(0,25đ)
          			 
Bài 10 : ( 1điểm )
                 Số nhỏ nhất có 3 chữ số là 1000           0, 25 đ
                  Số cần tìm là: 100 : 5 = 20                     0,5 đ
                            Đáp số: 20                    0, 25 đ
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